
Mã Dịch vụ - Kỹ thuật Đơn vị tính Đơn giá

 TIỀN GIƯỜNG

1 Ngày giường không trang bị điều hòa (Khoa PHCN) 1 ngày 45,000         

2 Ngày giường không trang bị điều hòa (Khoa Phẫu thuật tạo hình) " 65,000         

3 Ngày giường không trang bị điều hòa (Sau Phẫu thuật loại III) " 67,000         

4 Ngày giường không trang bị điều hòa (Khoa Điều trị Liền vết thương) " 70,000         

5 Ngày giường không trang bị điều hòa (Sau Phẫu thuật loại II) " 87,000         

6 Ngày giường không trang bị điều hòa (Sau Phẫu thuật loại I) " 112,000       

7 Ngày giường không trang bị điều hòa (Sau Phẫu thuật loại ĐB) " 138,000       

8 Ngày điều trị Hồi sưc cấp cứu " 150,000       

9 Ngày điều trị Hồi sưc tích cực (ICU) " 335,000       

10 Ngày giường trang bị điều hòa (Khoa PHCN) " 50,000          

11 Ngày giường trang bị điều hòa (Khoa Phẫu thuật tạo hình) " 70,000          

12 Ngày giường trang bị điều hòa (Sau Phẫu thuật loại III) " 75,000          

13 Ngày giường trang bị điều hòa (Khoa Điều trị Liền vết thương) " 75,000          

14 Ngày giường trang bị điều hòa (Sau Phẫu thuật loại II) " 95,000          

15 Ngày giường trang bị điều hòa (Sau Phẫu thuật loại I) " 120,000        

16 Ngày giường trang bị điều hòa (Sau Phẫu thuật loại ĐB) " 145,000        
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